
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2110504 Phan Hoàng Thái An 20/11/2003 DH21KMT01

2 213587 Phan Đăng Tuấn Anh 30/09/2003 Hải Dương DH21QLT01

3 2110566 Lữ Gia Băng 18/01/2003 Cà Mau DH21KMT01

4 212571 Nguyễn Thành Đạt 26/10/2003 Vĩnh Long DH21QLT01

5 212281 Thái Anh Duy 08/06/2003 Bạc Liêu DH21QLT01

6 211357 Trần Quốc Duy 01/10/2003 DH21KMT01

7 212302 Lục Hoàng Em 07/04/2003 Đồng Tháp DH21MAR02

8 219820 Đỗ Trí Hào 31/03/2003 DH21KMT01

9 2111098 Trần Phúc Hiền 15/03/2002 DH21KTS01

10 211910 Nguyễn Thị Cẩm Hường 02/03/2003 Đồng Tháp DH21QLT01

11 2110183 Lê Phúc Huy 09/08/2003 Hậu Giang DH21QLT01

12 219473 Nguyễn Như Huỳnh 18/06/2003 DH21KTS01

13 212584 Nguyễn Quốc Khải 25/12/2003 Vĩnh Long DH21QLT01

14 219421 Lê Minh Khang 16/03/2003 Hậu Giang DH21KMT01

15 2110262 Tạ Nhật Khoa 25/08/2003 Cà Mau DH21KMT01

16 2110607 Hồ Vĩ Kiện 19/11/2003 DH21KMT01

17 2110347 Võ Trần Anh Kiệt 20/09/2003 DH21QLT01

18 211347 Lê Kiều Lam 29/09/2003 Bạc Liêu DH21XET02

19 212075 Trương Thị Mỹ Linh 05/04/2003 Vĩnh Long DH21QLT01

20 2111039 Phạm Thị Huỳnh Mai 15/01/2003 DH21KTS01

21 210783 Nguyễn Thanh Mừng 16/07/2003 Bạc Liêu DH21QLC01

22 2110441 Đặng Phương Nam 23/06/2003 Bạc Liêu DH21KMT01

23 219751 Bùi Ngọc Phương Nghi 11/11/2003 Vĩnh Long DH21KMT01
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24 2110839 Lưu Khải Nghiêm 08/06/2003 DH21QLT01

25 212491 Nguyễn Như Ngọc 08/02/2003 Bạc Liêu DH21QLC01

26 2110442 Võ Thị Ngọc Nhịn 27/09/2003 Sóc Trăng DH21KMT01

27 213800 Trần Thị Mỹ Nhung 24/09/2003 DH21KTS01

28 2110951 Đoàn Trần Đăng Quan 04/12/2003 DH21KTS01

29 2110562 Mai Nhã Thanh 14/03/2003 Bạc Liêu DH21QLC01

30 2110578 Đặng Tiến Thịnh 17/04/2003 DH21KMT01

31 213971 Nguyễn Thị Anh Thư 21/12/2003 Kiên Giang DH21KTS01

32 214294 Lê Minh Tiến 22/02/2003 DH21KMT01

33 212394 Huỳnh Văn Tính 07/12/2003 Bến Tre DH21MAR02

34 212974 Hồ Thị Ngọc Trà 28/04/2003 An Giang DH21XET02

35 2110910 Nguyễn Thị Bảo Trân 09/12/2003 DH21KMT01

36 219471 Trần Hoàng Cẩm Tú 25/03/2003 Cần Thơ DH21QLT01

37 2110380 Lý Quốc Tuấn 10/06/2003 DH21KMT01

38 214169 Trần Anh Tuấn 04/01/2003 DH21KMT01

39 2110430 Hồ Thị Ngọc Tuyết 14/02/2003 Tiền Giang DH21QLT01

40 211539 Đỗ Hữu Vinh 13/03/2003 An Giang DH21QLT01

41 2111028 Lê Nguyễn Tường Vy 23/08/2003 DH21QLT01


